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LỜI MỞ ĐẦU 
Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay, sự thay đổi về cơ chế quản lý 

kinh tế đòi hỏi nền kinh tế quốc gia phải tiếp tục đổi mới một cách hoàn thiện, nhằm tạo sự 
ổn định môi trường kinh tế, hệ thống pháp luật tài chính lành mạnh, các quan hệ hoạt động 
tài chính với tư cách là công cụ quản lý tài chính. Kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt 
động tài chính, đảm bảo tổ chức thông tin cho việc ra quyết định kinh tế có hiệu quả. Vì 
vậy, kế toán không những đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt động tài chính của 
Nhà nước mà ngày càng quyết định tổ chức chặt chẽ, trở thành công cụ quản lý kinh tế 
quan trọng đặt biệt hữu hiệu đối với hoạt động tài chính của doang nghiệp. 

Sự đổi mới từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, sự hình thành và phát triển của nền kinh 
tế thị trường đã đưa các doanh nghiệp sang một nhịp độ hoạt động mới nhằm nhanh chóng 
thích nghi với thị trường kinh doanh mới, nền kinh tế thị trường đã đưa ra nhiều cơ hội 
đồng thời cũng tạo nhiều thử thách cho các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường và tự 
loại bỏ nhau khi không có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường nước ta càng ngày 
vững mạnh. 

Trong công tác kế toán, hạch toán quá trình tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả 
kinh doanh chiếm một vị trí quan trọng bởi đó là khoản cuối cùng của quá trình sản xuất 
kinh doanh, là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.Quá trình tiêu thụ và xác định 
kết quả kinh doanh quyết định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời thể hiện 
trình độ tổ chức, năng lực quản lý, chiến lược kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp. 

Xuất phát từ nhận thức đó, cùng với kiến thức tiếp thu tại trường và quá trình thực 
tế nên em đã chọn đề tài: “Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa nội địa và xác định kết quả 
kinh doanh” tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cựu Kim Sơn làm chuyên đề báo 
cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. 

Nội dung báo cáo gồm 3 phần cơ bản sau: 

�​ Phần 1: Cơ sở lý luận của chuyên đề. 

�​ Phần 2:Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng tư liệu tiêu dùng và công tác hạch 

toán kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cựu Kim Sơn. 

�​ Phần 3: Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty 

TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cựu Kim Sơn. 
 Qua đây, em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo phòng kế toán của công 

ty đã tạo điều kiện tốt để em hoàn thành đợt thực tập của mình. Về phía nhà trường, em xin 
chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, Khoa Kế toán và giáo viên hướng dẫn 
đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập. 

 Em xin chân thành cảm ơn. 
Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 2009 
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                                                           PHẦN I 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ 
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG 
MẠI 
I. Một số khái niệm cơ bản về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 
- Tiêu thụ: Tiêu thụ là quá trình cung cấp sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng và thu được 
tiền hoặc được khách hàng chấp nhận thanh toán. Có nhiều phương thức phổ biến để tiêu 
thụ hàng hóa, có thể là tiêu thụ hàng hóa theo phương thức xuất bán trực tiếp cho khách 
hàng, phương thức xuất hàng gởi đại lý. Nếu doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa theo phương 
thức xuất bán trực tiếp cho khách hàng, doanh nghiệp có thể bán hàng theo giá bán trả 
ngay, cũng có thể bán theo giá trả góp. Doanh nghiệp xuất bán hàng hóa cho khách hàng và 
thu được tiền hàng hoặc được khách hàng chấp nhận thanh toán, cũng có thể xuất bán hàng 
hóa cho khách hàng theo phương thức hàng đổi hàng 
- Doanh thu bán hàng: Doanh thu là tổng  giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được 
trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh 
nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 
​ Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được 
hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ bakhoong phải là nguồn lợi ích kinh tế, không 
làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. 
- Doanh thu thuần: Là khoản chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản giảm trừ 
doanh thu (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại...) 
- Giá vốn hàng bán: Là trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ...bán trong kỳ. 
- Chiết khấu hàng bán: Là số tiền tính trên tổng số doanh thu trả cho khách hàng, chiết 
khấu hàng bán bao gồm: 
+ Chiết khấu thanh toán: là khoản tiền giảm cho khách hàng do đã thanh toán tiền trước 
thời hạn quy định. 
+ Chiết khấu thương mại: là khoản tiền giảm trừ cho khách hàng khi khách hàng mua hàng 
với số lượng lớn. 
- Giảm giá hàng bán: Là số tiền người bán giảm trừ cho người mua trên giá bán đã thỏa 
thuận do nguyên nhân như chất lượng sản phẩm kém, hàng không đúng quy cách, giao 
hàng không đúng thời hạn ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc giảm giá do mua hàng với số 
lượng lớn. 
II. Ý nghĩa của tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 

Tiêu thụ được xem là một chỉ tiêu rất quan trọng không chỉ đối với bản thân đơn vị 
mà còn có ý nghĩa đối với cả nền kinh tế quốc dân. Doanh thu bán hàng phản ánh trình độ 
tổ chức, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Ngoài ra doanh thu bán hàng còn là nguồn quan 
trọng để doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí về lao động, đối tượng lao động đã hao 
phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện tốt các chức năng kiểm tra đối với tiêu thụ 
và xác định kết quả tiêu thụ, phải thực hiện tốt các nhiệm vụ: theo dõi, phản ánh trung thực 
giám sát chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép kịp thời, đầy đủ doanh thu bán hàng, các 
khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả kinh tế của chi 
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phí, xác định kết quả kinh doanh trong kỳ một cách chính xác theo đúng quy định của pháp 
luật. 
III. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại 
1. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa 
1.1. Phương thức bán buôn 

Phương thức bán buôn là phương thức bán hàng cho các đơn vị thương mại, các 
doanh nghiệp sản xuất...Đặc điểm của phương thức bán buôn là hàng hóa vẫn còn nằm 
trong lĩnh vực lưu thông, chưa đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Hàng hóa thường được bán theo 
lô với số lượng lớn. Hiện nay có hai phương thức bán buôn như sau: 

* Bán hàng qua kho: Hàng hóa được nhập vào kho của doanh nghiệp rồi mới xuất 
bán. Có hai phương thức giao hàng: 
- Bán hàng tại kho: Người mua nhận hành trực tiếp tại kho của đơn vị bán hàng. Khi bên 
bán xuất Hóa đơn thì ghi nhận doanh thu. 
- Bán hàng theo hình thức chuyển hàng: Doanh nghiệp xuất kho gửi hàng và giao tại địa 
điểm quy định trong hợp đồng cho bên mua. Khi xuất hàng, kế toán xuất Hóa đơn GTGT, 
khi việc giao nhận kết thúc, bên mua chấp nhận và ký vào Hóa đơn thì doanh thu được ghi 
nhận. 

* Bán hàng không qua kho: Hàng hóa được vận chuyển thẳng đến cho bên mua 
bằng phương tiện vận tải của doanh nghiệp hoặc thuê ngoài. Hàng hóa vẫn thuộc quyền sở 
hữu của doanh nghiệp, khi nào bên mua nhận được hàng và chấp nhận thanh toán thì doanh 
nghiệp mới ghi nhận doanh thu. 
1.2. Phương thức bán lẻ 
​ Trong khâu  bán lẻ, chủ yếu là bán thu tiền mặt và thường thì hàng hóa xuất giao cho 
khách hàng và thu tiền trong cùng một thời điểm. Vì vậy thời điểm tiêu thụ trong khâu bán 
lẻ được xác định ngay khi giao hàng cho khách hàng. 
​ Hiện nay việc bán hàng thường được tiến hành theo các phương thức sau: 
- Phương thức bán hàng thu tiền tập trung: Trong trường hợp này, nhân viên bán hàng phụ 
trách việc quản lý hàng, giao hàng. Thu tiền do nhân viên khác đảm nhận, cuối ca, cuối 
ngày, nhân viên thu tiền lập phiếu nộp tiền, nhân viên bán hàng lập Báo cáo bán hàng, sau 
đó thực hiện đối chiếu giữa báo cáo bán hàng với giấy nộp tiền, sau đó chuyển về phòng kế 
toán để ghi sổ. 
- Phương thức bán hàng thu tiền trực tiếp: Theo phương thức này nhân viên bán hàng kiêm 
luôn việc thu tiền, cuối ca, cuối ngày lập Báo cáo bán hàng và lập phiếu nộp tiền chuyển về 
phòng kế toán. 
2. Hạch toán doanh thu bán hàng 
2.1. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm điều kiện sau: 
- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản 
phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. 
- Doanh nghiệp không còn nắm quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc 
quyền kiểm soát hàng hóa. 
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 
- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 
2.2.1. Chứng từ sử dụng 
- Hợp đồng kinh tế. 
- Hóa đơn GTGT. 
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Báo cáo thực tập 
- Phiếu thu. 
- Giấy báo Có của Ngân hàng. 
2.2.2. Tài khoản sử dụng 
* Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” dùng để phản ánh doanh thu 
bán hàng thực tế của doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ sản xuất kinh doanh. 
                                                            TK 511 
- Số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập 
khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ trong kỳ. 
- Doanh thu bán hàng bị trả lại kết chuyển 
cuối kỳ. 
- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối 
kỳ. 
- Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển 
cuối kỳ. 
- Số thuế GTGT phải nộp (nếu doanh 
nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp). 
- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 
911. 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và 
cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực 
hiện trong kỳ. 
 
 
 
 
 
 

     TK này không có số dư cuối kỳ. 
     TK 511 có 5 TK cấp 2: 
   + TK 5111 - Doanh thu bán hàng hóa. 
   + TK 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm. 
   + TK 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ. 
   + TK 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá. 
   + TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư. 
* TK 512 “ Doanh thu bán hàng nội bộ” 

TK 512 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT theo 
phương pháp trực tiếp. 
- Kết chuyển chiết khấu thương mại, giảm 
giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. 
- Kết chuyển doanh thu tiêu thụ nội bộ 
thuần vào TK 911 xác định kết quả. 

- Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của 
doanh nghiệp thực hiện được trong kỳ. 

    TK 512 không có số dư cuối kỳ và có 3 TK cấp 2 
  + TK 5121 - Doanh thu bán các thành phẩm. 
  + TK 5123 - Doanh thu cung cấp dịch vụ. 
2.3.Phương pháp kế toán: 
2.3.1. Theo phương thức tiêu thụ trực tiếp. 
​ Đối với phương thức tiêu thụ trực tiếp, hàng hóa được xác định tiêu thụ khi hàng đã 
giao nhận xong tại kho củ doanh nghiệp. 
​ Khi hàng hóa được xác định tiêu thụ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng 
​ Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán. 
​ ​ Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 
​ ​ Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có). 
2.3.2. Theo phương thức bán hàng qua đại lý. 
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​ Khi giao hàng cho đại lý, nếu doanh nghiệp lập hóa đơn, luca này hàng đã xác định 
tiêu thụ, nếu doanh nghiệp lập phiếu xuất kho hàng bán đại lý, kế toán phản ánh hàng gửi 
đi bán, hàng được xác định tiêu thụ khi đại lý gửi báo cáo bán hàng định kỳ theo hợp đồng, 
khi hàng xác định tiêu thụ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng. 
​ Nợ TK 111, 112: Nếu đại lý thanh toán tiền 
​ Nợ TK 131 (chi tiết đại lý): Nếu đại lý chưa thanh toán tiền 
​ ​ Có TK 511: Doanh thu chưa thuế 
​ ​ Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có) 
- Đồng thời kế toán phản ánh hoa hồng phải trả cho bên nhận đại lý được tính vào chi phí 
bán hàng. 
​ Nợ TK 641: Chi phí bán hàng 
​ Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 
​ ​ Có TK 111, 112, 131 (chi tiết đại lý) 
2.3.3. Theo phương thức trả góp 
Kế toán chỉ ghi nhận vào doanh thu bán hàng giá bán trả tiền ngay, khoản chênh lệch giữa 
giá bán trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa thuế GTGT được ghi nhận vào TK 3387 
“doanh thu chưa thực hiện” 
- Phản ánh doanh thu 

Nợ TK 111, 112: Số tiền khách hàng trả ngay 
Nợ TK 131: Số tiền còn lại phải thu 

Có TK 511: Giá bán chưa thuế trả ngay tại thời điểm mua 
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có) 
Có TK 338 (3387): Chênh lệch giữa giá bán trả góp và giá bán trả tiền ngay 

- Định kỳ khi khách hàng thanh toán cho doanh nghiệp, kế toán phản ánh số tiền thực thu 
và lãi trả góp. 
Khi thu tiền bán hàng ở từng kỳ 
       Nợ TK 111, 112 

Có TK 131: Phải thu của khách hàng 
Khi nhận doanh thu tiền lãi trả góp từng kỳ 
       Nợ TK 338 (3387): Doanh thu chưa thực hiện (ghi giảm) 

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 
2.3.4. Trường hợp tiêu thụ nội bộ 
​ Trong trường hợp này doanh nghiệp phải lập Hóa đơn GTGT như bán ra bên 
ngoài.Căn cứ vào hóa đơn GTGT, kế toán ghi doanh thu 
​ Nợ TK 334: Phải trả người lao động (nếu trả lương) 
​ Nợ TK 4311: Quỹ khen thưởng (nếu khen thưởng) 
​ ​ Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ 
​ ​ Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có) 
​ Trường hợp sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu 
thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất hàng doanh nghiệp lập hóa đơn bán hàng 
thông thường và ghi: 
​ Nợ TK 334: Phải trả người lao động (nếu trả lương) 
​ Nợ TK 4311: Quỹ khen thưởng (nếu khen thưởng) 
​ ​ Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ 
3. Hạch toán giá vốn hàng bán 
3.1. Nội dung và phương pháp xác định giá vốn hàng bán 
3.1.1. Nội dung 
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​ Giá vốn hàng bán là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh tổng số tiền được trừ ra 
khỏi doanh thu thuần để xác định kết quả kinh doanh của kỳ kế toán. 
3.1.2. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán 
* Tính theo giá thực tế bình quân gia quyền 
Theo phương pháp này giá thực tế xuất kho sản phẩm trong kỳ được căn cứ vò số lượng 
xuất kho trong kỳ và đơn giá thực tế bình quân để tính theo công thức sau: 
 
Giá thực tế thành phẩm  =  Số lượng thành         ×      Giá đơn vị 
  xuất dùng trong kỳ           phẩm xuất dùng                bình quân 
Giá đơn vị     Giá thực tế thành phẩm TĐK +Giá thực tế thành phẩm nhập trong kỳ 
bình quân  =      
                         Số lượng thành phẩm TĐK  + Số lượng thành phẩm nhập trong kỳ 
Tùy từng đơn vị mà giá đơn vị bình quân có thể tính vào cuối kỳ dự trữ hoặc tính sau mỗi 
lần có sản phẩm nhập kho. 
* Tính theo giá thực tế đích danh 
Theo phương pháp này thì sản phẩm nhập kho theo giá nào thì xuất theo giá đó. 
* Tính theo giá nhập trước - xuất trước (FIFO) 
Hàng hóa xuất ra được tính theo giá đầu tiên có trong kho tương ứng với số lượng xuất, 
nếu không đủ thì lấy giá tiếp theo theo thứ tự từ trước đến sau. 
* Tính theo giá nhập sau - xuất trước (LIFO) 
Ngược với phương pháp nhập trước - xuất trước ở trên, trường hợp doanh nghiệp hạch 
toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì giá của sản phẩm tồn kho cuối kỳ 
sẽ là giá của lần nhập đầu tiên, giá của hàng hóa xuất kho tính theo giá của lần nhập sau 
cùng trước khi xuất. 
3.2. Nội dung phân bổ chi phí mua hàng 
​ Đối với doanh nghiệp thương mại, hàng hóa mua về nhằm mục đích để bán nên khối 
lượng hàng mua vào khá lớn, do vậy các doanh nghiệp thương mại phải tổ chức riêng bộ 
phận thu mua. Hơn nữa, chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng là rất lớn, do đó để 
quản lý tốt chi phí này khi mua hàng kế toán cần phải theo dõi riêng chi phí mua hàng và 
chi tiết theo từng nội dung chi phí. 
Chi phí mua         Chi phí mua hàng phân  +  Chi phí mua hàng 
hàng phân bổ       bổ cho hàng tồn đầu kỳ      phát sinh trong kỳ            Tiêu thức phân bổ  
cho hàng bán =                                                                                   *    của hàng bán ra  
ra trong kỳ           Tổng tiêu thức phân bổ của hàng bán ra và                   trong kỳ 
                                 hàng tồn kho cuối kỳ 
​ Căn cứ vào kết quả phân bổ chi phí mua hàng, kế toán ghi chi phí mua hàng phân bổ 
cho hàng bán ra trong kỳ 
​ Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán 
​ ​ Có TK 1562: Chi phí mua hàng 
3.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng 
3.3.1. Chứng từ sử dụng 
- Phiếu nhập kho. 
- Phiếu xuất kho. 
3.3.2. Tài khoản sử dụng 
* Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” dùng để phản ánh vốn của hàng tiêu thụ thực tế 
trong kỳ. 
                                                                  TK 632 
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- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa và 
dịch vụ đã bán trong kỳ. 
- Chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực 
tiếp vượt quá mức bình thường, chi phí sản 
xuất chung cố định không tính vào giá vốn 
hàng bán trong kỳ. 
- Giá trị hàng hóa, vật tư hao hụt sau khi bồi 
thường. 
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 
hóa và dịch vụ bán trong kỳ vào TK 911. 
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho. 
- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. 
 
 
 
 
 

      TK 632 không có số dư cuối kỳ 
3.4. Phương pháp hạch toán 
TK 155, 1561                                     TK 632                                   TK 155, 156, 157 

  
      Giá thực tế của hàng xuất kho bán trực tiếp   Giá thực tế hàng đã bán bị trả lại 
                                    

 
                 TK 1562                                                                              TK 911 
                             
                         chi phí mua hàng phân              Kết chuyển giá vốn hàng bán 
​                  bổ cho hàng bán ra                       
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
               
                  TK 157 
     Giá thực tế          Giá thực tế hàng gửi  
       của hàng             bán đã tiêu thụ 
       gửi bán 
                                                     
4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 
4.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu 
* Chiết khấu thương mại: là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán 
cho người mua hàng do việc người mua đã mua hàng với số lượng lớn theo thỏa thuận về 
chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua, bán hoặc cam kết mua, bán. 
- Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết 
khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi trên Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán 
hàng lần cuối cùng. Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng hoặc số chiết khấu 
thương mại được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu 
thương mại cho người mua. 
* Hàng bán bị trả lại: là trị giá tính theo giá bán đã ghi sổ của sản phẩm, hàng hóa và dịch 
vụ mà doanh nghiệp đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã 
cam kết trong hợp đồng kinh tế như hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách... 
* Giảm giá hàng bán: là số tiền người bán giảm trừ cho người mua trên giá đã thỏa thuận 
do hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách hoặc ưu đãi khách hàng khi mua hàng với 
khối lượng lớn. 
4.2. Tài khoản sử dụng 

TK 521- Chiết khấu thương mại 
- Số chiết khấu thương mại chấp nhận 
thanh toán cho khách hàng. 

- Kết chuyển sang TK 511 để xác định doanh 
thu thuần. 
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TK 531- Hàng bán bị trả lại 

- Doanh thu của hàng bán bị trả lại. - Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại 
sang TK 511 để xác định doanh thu thuần. 

                                                  TK 532- Giảm giá hàng bán 
- Giá trị của hàng bán bị giảm giá trong 
kỳ. 

- Kết chuyển giá trị của hàng giảm giá trong kỳ 
sang TK 511 để xác định doanh thu thuần. 

4.3. Phương pháp hạch toán 
      * Chiết khấu thương mại 

      ​ Kế toán không hạch toán khi khoản chiết khấu đã được trừ ngay trên hóa đơn. Kế toán 
hạch toán các khoản chiết khấu thương mại chấp nhận giảm cho khách hàng sau khi đã lập 
hóa đơn 

​ Căn cứ vào biên bản điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh, kế toán ghi: 
​ Nợ TK 521: Chiết khấu thương mại 
​ Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp  
​ ​ Có TK 111, 112 

             Có TK 131: Phải thu của khách hàng 
​ Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại đã chấp nhận cho người        
mua  để xác định doanh thu thuần trong kỳ. 
​ Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
​ ​ Có TK 521: Chiết khấu thương mại 
* Hàng bán bị trả lại 
- Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản ánh giá vốn hàng 
bán bị trả lại 
​ Nợ TK 157: Hàng gửi đi bán 
​ ​ Có TK 632: Giá vốn hàng bán 
+ Nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì không 
có bút toán phản ánh giá vốn trên 
- Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại 
​ Nợ TK 531: Hàng bán bị trả lại 
​ Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có) 
​ ​ Có TK 111, 112, 131... 
- Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có) 
​ Nợ TK 641​ ​  
​ ​ Có TK 111, 112,... 
- Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ giá trị của hàng bán bị trả lại vào TK 511 
​ Nợ TK 511 
​ ​ Có TK 531 
* Giảm giá hàng bán 
- Khi có chứng từ xác định khoản giảm giá hàng bán cho người mua về số lượng hàng đã 
bán do kém phẩm chất 
​ Nợ TK 532: Giảm giá hàng bán 
​ Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có) 
​ ​ Có TK 111, 112, 131 
- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số tiền giảm giá hàng bán sang TK 511 
​ Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
​ ​ Có TK 532: Giảm giá hàng bán 
IV. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 
1. Hạch toán chi phí bán hàng 
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1.1. Nội dung chi phí bán hàng 
Chi phí bán hàng là những chi phí biểu hiện bằng tiền của lao động vật hóa và lao động 
sống liên quan trực tiếp đến quá trình tiêu thụ hàng hóa, lao vụ, dịch vụ. Chi phí bán hàng 
bao gồm các khoản như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, khấu hao TSCĐ dùng ở 
bộ phận bán hàng và các dịch vụ mua ngoài. 
1.2. Tài khoản sử dụng 
                                                  TK 641- Chi phí bán hàng 
- Các chi phí phát sinh liên quan đến quá 
trình bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong 
kỳ. 

- Kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 
để xác định kết quả kinh doanh. 

 

TK 641 không có số dư cuối kỳ. TK 641 có 7 TK cấp 2 
- TK 6411: Chi phí nhân viên 
- TK 6412: Chi phí vật liệu bao bì 
- TK 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng 
- TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ 
- TK 6415: Chi phí bảo hành 
- TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài 
- TK 6418: Chi phí bằng tiền khác 
1.3. Phương pháp hạch toán      

 
 TK 334, 338                                             TK 641                                       TK 138, 111 
             

      (1) Lương và các khoản trích theo                ( 8) Các khoản ghi giảm CPBH 
       Lương nhân viên bán hàng 
 

      TK 152 
                        
                 ( 2) Chi phí vật liệu 

              
       
      TK153                                                                                                           TK 335 

 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​        (9)​Khi hết hạn bảo hành, nếu số trích  

                     (3) Chi phí dụng cụ, đồ dùng                lớn hơn số thực tế phát sinh thì ghi giảm  
          CPBH ​ ​ ​ ​ ​  

  TK 142,335 
                                                                                                                           TK 911       
                  (4) Phân bổ chi phí trích trước 
                     vào CPBH, trích trước CP                     (10) K/c Chi phí bán hàng để xác định 
               Sửa chữa lớn TSCĐ CP bảo hành                kết quả kinh doanh 
                  và CP BH  
     TK214 
                    
                
              (5) CP khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng 
 
     TK331 
 
               (6) Chi phí dịch vụ mua ngoài 
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                                             TK 133 
TK111,112 
                               Thuế 
                               GTGT 
 
                               (7) CP khác bằng tiền 
2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
2.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 
Chi phí quản lý doanh nghiệp là khoản chi phí phát sinh có liên quan chung đến toàn bộ 
hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm những khoản chi phí 
kinh doanh, chi phí quản lý hành chính và các khoản chi phí khác có liên quan đến hoạt 
động của toàn doanh nghiệp, bao gồm nhứng chi phí sau: 
    - Chi phí nhân viên quản lý 
    - Chi phí vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng 
    - Chi phí khấu hao TSCĐ 
    - Thuế, phí, lệ phí 
    - Chi phí dự phòng (dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng trợ cấp mất việc làm) 
    - Chi phí dịch vụ mua ngoài 
    - Chi phí khác bằng tiền 
2.2. Tài khoản sử dụng 
                                       TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp  
- Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát 
sinh trong kỳ. 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 
sang TK 911 để xác định kết quả kinh 
doanh. 

 
TK 642 không có số dư cuối kỳ. TK 642 có 8 TK cấp 2 
- TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý 
- TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý 
- TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng 
- TK 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ 
- TK 6425: Thuế, phí và lệ phí 
- TK 6426: Chi phí dự phòng 
- TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài 
- TK 6428: Chi phí bằng tiền khác 
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2.3. Phương pháp hạch toán 
 
 
TK 334, 338                                             TK 642                                               TK 138, 111 
             

      (1) Lương và các khoản trích theo                ( 8) Các khoản ghi giảm CP QLDN 
      
             Lương nhân viên QLDN 
 

 TK 152,153 
                        
                 ( 2) Chi phí vật liệu, bao bì 

              
       
 TK142,242,351                                                                                                       TK 335 
                                                                          
               (3)Trích trước CP sửa chữa , quỹ dự phòng    (9) Khi hết hạn bảo hành, nếu số trích  
               trợ cấp mất việc, phân bổ CP trả trước vào    lớn hơn số thực tế phát sinh thì ghi giảm  
               CPQLDN                                                        CPBH ​ ​ ​ ​ ​  
     TK 333 
              (4)Thuế nhà đất, môn bài...phải nộp    ​ ​ ​ ​ ​          TK911                  
                                                                                   (10) K/c Chi phí bán hàng để xác định 
                                                                                         kết quả kinh doanh 
                   
     TK214 
                    
                
              (5) CP khấu hao TSCĐ ở bộ phận QLDN 
 
     TK331 
 
               (6) Chi phí dịch vụ mua ngoài 
 
                                         TK 133 
  TK111,112 
                               Thuế 
                               GTGT 
 
 
 
               (7) CP khác bằng tiền 
 

15 
Đoàn Thị Vân Anh - Lớp 25K6.6 ĐN​ ​                                                             Trang          



Báo cáo thực tập 
 
 
  
 
 
 
 
 
V. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa 
1. Khái niệm kết quả tiêu thụ hàng hóa 
- Kết quả của hoạt động tiêu thụ là số chênh lệch giữa doanh thu với giá vốn hàng bán cộng 
với CPBH và CPQLDN của từng kỳ kế toán. 
- Kết quả tiêu thụ hàng hóa được xác định bằng công thức sau: 
​ Lãi (lỗ) = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán - CPBH - CPQLDN 
2. Tài khoản sử dụng 
                                          TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 
- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất 
động sản đầu tư và dịch vụ đã bán. 
- Chi phí hoạt động tài chính. 
- Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi 
phí khác. 
- Kết chuyển lãi. 
 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa 
đã bán trong kỳ. 
- Doanh thu hoạt động tài chính.  
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp và 
thu nhập khác. 
- Kết chuyển lỗ. 

    TK 911 không có số dư cuối kỳ 
3. Phương pháp hạch toán 
 
        TK 632​ ​ ​ ​          TK 911​​ ​                TK511,512 

                               Kết chuyển giá vốn hàng bán               Kết chuyển DT bán hàng tuần 
 
                     TK635                                                                                                  TK515 
                                Kết chuyển kinh phí tài chính        Kết chuyển DT hoạt động tài chính 
                        

TK 641​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​         TK 711 
                                  Kết chuyển chi phí bán hàng                 Kết chuyển thu nhập khác 
                                                                                                     
                        TK 642​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​         TK821 
                                Kết chuyển chi phí QLDN                Kết chuyển thu nhập thuế TNDN          
                        ​ ​ ​ ​ ​ ​ ( nếu số PS Có > số PS Nợ)​ ​ ​  
                      TK 811  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                    TK 421 
                                  Kết chuyển chi phí khác        
                    
                      TK 821                                                      Kết chuyển lỗ 
                             Kết chuyển chi phí thuế TNDN 
                               ( Nếu số PS Nợ > số PS có)                                                                           K/ C lãi 
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                                                              PHẦN II 
 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG TƯ LIỆU TIÊU DÙNG 
VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ CỰU KIM SƠN 
A. Đặc điểm, tình hình chung của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim 
Sơn 
I. Quá trình hình thành và phát triển Công ty  
1. Quá trình hình thành công ty 
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn 
- Tên giao dịch: Limited Lialibity Company 
- Tên viết tắt: C.K.S.C 
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
- Điện thoại: 0511.3836092, Fax: 0511.836694 
- Giấy chứng nhận: đăng ký kinh doanh số 053698 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế 
hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/07/1995. 
- Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 08/01/2000 
- Vốn điều lệ: 3.820.000.000 đồng 
- Ngành nghề kinh doanh: 
+ Buôn bán hàng tư liệu tiêu dùng 
+ Buôn bán hàng lương thực thực phẩm 
+ Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa  
+ Dịch vụ du lịch 
+ Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô 
2. Quá trình phát triển công ty 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn tiền thân là một hộ cá thể kinh 
doanh ăn uống và giải khát phục vụ khách du lịch. Cuối những năm 90 cùng với xu thế 
phát triển nhanh, mạnh của ngành du lịch nói chung, từ một hộ kinh doanh với quy mô 
nhỏ, nay phát triển thành một công ty TNHH được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấp phép 
kinh doanh vào ngày 17/07/1995. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn 
được đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 01 năm 2000 đã nâng số vốn lên 4,9 
tỷ đồng. Đồng thời mở rộng lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh của doanh nghiệp 
cũng tăng lên từ vài chiếc xe phục vụ khách hàng, đến nay công ty đã có 20 chiếc xe lớn 
đạt tiêu chuẩn để phục vụ khách du lịch, hay xe để vận chuyển hàng hóa. Đội ngũ nhân 
viên tăng cả về số lượng cũng như chất lượng, hầu hết nhân viên đều được đào tạo qua các 
trung tâm hoặc các trường, đặc biệt tuổi đời còn trẻ, năng động, dễ thích nghi với những 
thay đổi của môi trường nhất là môi trường du lịch. Tuy vậy, hiện nay công ty gặp một số 
khó khăn về nhân lực, do tuổi đời còn trẻ còn hạn chế kinh nghiệm thực tiễn trong công 
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việc, khả năng tự chủ về tài chính chưa cao trong việc tìm đối tác kinh doanh, mở rộng thị 
trường chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp bạn. Nhưng với tinh thần, trách 
nhiệm và quyết tâm cao của ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên, đến 
nay, công ty đã từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường, nâng cao uy tín của 
doanh nghiệp đối với khách hàng, hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng. 
II. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty  
1. Chức năng 
- Kinh doanh hàng tư liệu tiêu dùng như máy giăt, tủ lạnh, tivi... 
- Kinh doanh hàng lương thực, thực phẩm 
- Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa 
- Dịch vụ du lịch 
2. Nhiệm vụ 
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn hiện có. 
- Hoàn thành các nhiệm vụ tài chính (doanh thu, lợi nhuận) đã đặt ra nhằm góp phần thực 
hiện tốt các chỉ tiêu. 
- Nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước. 
- Có các chính sách, biện pháp nâng cao đời sống người lao động. 
III. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty  
1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn tổ chức cơ cấu bộ máy theo dạng trực 
tuyến chức năng 
 
 
 
Ghi chú:                      quan hệ trực tuyến 
                                    quan hệ chức năng 
2. Nhiệm vụ và chức năng của bộ máy 
- Giám đốc: là người đứng đầu công ty, có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động 
của công ty, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý mọi hoạt động kinh 
doanh của công ty trước cơ quan thuế và các cơ quan Nhà nước khác. 
- Phó giám đốc: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc đồng thời trợ giúp cho Giám 
đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 
- Phòng tổ chức hành chính: đảm nhận công tác tổ chức, quản lý mọi thủ tục hành chính và 
nhân sự của công ty. 
- Phòng kỹ thuật chất lượng: theo dõi tình hình sản xuất, kỹ thuật nghiên cứu, đưa ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tính toán các chi phí của công ty. 
- Phòng tài chính kế toán: quản lý và theo dõi sự biến động của toàn bộ tài sản và nguồn 
vốn của công ty, tham mưu cho Giám đốc về mọi lĩnh vực hoạt động tài chính , cung cấp 
thông tin cho phòng kinh doanh. Có trách nhiệm kiểm tra, tập hợp, ghi chép, tính toán, 
đánh giá kết quả kinh doanh. Thực hiện theo điều lệ quy định kế toán của công ty và Nhà 
nước. Đề xuất các biện pháp quản lý tốt các hoạt động tài chính của công ty. 
- Phòng kế hoạch kinh doanh: nắm bắt thông tin, giá cả, nhu cầu mua bán, tìm kiếm bạn 
hàng và thị trường, vạch ra các chiến lược kinh doanh để đảm bảo cho hoạt động kinh 
doanh được ổn định và đạt hiệu quả cao. 
IV. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 
1. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty 
1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 
​ Việc tổ chức bộ máy kế toán của công ty dựa trên các cơ sở sau: 
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 - Bộ máy kế toán gon nhẹ, khoa học, phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất của 
công ty. 
- Nhằm phát huy vai trò của công tác kế toán trong việc cung cấp thông tin cho quản lý, 
phản ánh chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. 
- Dựa vào các cơ sở đó bộ máy kế toán được tổ chức theo kiểu tập trung 
- Niên độ kế toán: Theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12. 
- Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng theo quyết định 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 cuả Bộ 
Tài Chính. 
                                            SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN 
 
Ghi chú:                 quan hệ trực tuyến 
                               quan hệ chức năng    
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận ở phòng kế toán 
- Kế toán trưởng: quản lý chỉ đạo chung công tác kế toán của công ty, có nhiệm vụ tham 
mưu cho Giám đốc về việc huy động và sử dụng nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh 
doanh. 
- Kế toán tổng hợp: theo dõi, tập hợp tất cả các chứng từ, sổ sách kế toán để hạch toán vào 
sổ tổng hợp để báo cáo lên kế toán trưởng. 
- Kế toán thanh toán và thuế: phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản thanh toán của công 
ty, theo dõi các khoản phải thu, thanh toán với khách hàng hay với các đơn vị trực thuộc, 
lọc chứng từ thu - chi kết hợp với thủ quỹ kiểm tra, báo cáo hằng ngày và ghi chép tình 
hình thuế của công ty với Nhà nước. 
- Kế toán quỹ: quản lý tiền mặt, thực hiện nhiệm vụ thu - chi tiền mặt, gởi rút tiền từ công 
ty hay ngân hàng, vốn của cấp trên, lập báo cáo quỹ. 
- Kế toán đội sản xuất: theo dõi và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở các đội, định 
kỳ nộp báo cáo kế toán cho công ty. 
2.Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 
Công ty áp dụng hình thức kế toán: chứng từ ghi sổ 
 
Ghi chú:                Thực hiện hàng ngày 
               ​ Thực hiện định kỳ (cuối tháng, quý) 
 

●​ Trình tự ghi sổ kế toán: 
​ Hằng ngày nghiệp vụ kế toán phụ trách từng phần hành căn cứ vào chứng từ gốc 
sau khi đã kiểm tra được ghi vào bảng tổng hợp chứng từ gốc, đến cuối tháng hoặc định kỳ 
căn cứ vào số liệu bảng tổng cộng ở bảng tổng hợp chứng từ gốc lập các chứng từ ghi sổ, 
chứng từ ghi sổ sau khi được lập xong chuyển đến kế toán trưởng ký duyệt rồi chuyển cho 
bộ phận kế toán tổng hợp (kèm theo đầy đủ chứng từ gốc) để bộ phận này ghi vào sổ đăng 
ký chứng từ ghi sổ và lên sổ cái. Cuối tháng khóa sổ và đối chiếu số liệu trên sổ cái với 
bảng tổng hợp chi tiết, nếu thấy khớp thì tiến hành lên bảng cân đối tài khoản, sau đó số 
liệu trên bảng cân đối tài khoản này đối chiếu với sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Sau đó đối 
chiếu khớp đúng với số liệu ghi trên sổ cái và tổng hợp chi tiết (được lập từ sổ kế toán chi 
tiết) để lập báo cáo tài chính. 
B.Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Cựu Kim 
Sơn 
I Đặc điểm  hàng hóa và các phương thức bán hàng nội địa tại Công ty 
1. Đặc điểm hàng hóa của công ty: 
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​ Mặt hàng chủ yếu của Công ty là hàng tư liệu tiêu dùng như tivi, máy giặt, bình 
nóng lạnh...Để có sản phẩm bán ra thị trường Công ty phải nhập hàng hóa sẽ được tiêu thụ 
tại Công ty cho những khách hàng. 
2. Phương thức tiêu thụ hàng hóa nội địa và phương thức thanh toán tại công ty 
2.1. Phương thức tiêu thụ 
​ Công ty chủ yếu tiêu thụ hàng hóa nội địa. Để có sản phẩm bán ra thị trường công ty 
phải nhập hàng hóa, sau đó hàng hóa sẽ được tiêu thụ tại công ty cho những khách hàng. 
Vì vậy phương thức bán hàng của công ty chủ yếu là hình thức bán hàng trực tiếp qua kho. 
Hình thức này nhằm đáp ứng nhu cầu mua với số lượng nhỏ của người tiêu dùng. Với hình 
thức này thì người mua đến liên hệ trực tiếp tại cửa hàng hoặc phòng kinh doanh để làm 
thủ tục mua hàng và nhận hàng tại kho. 
2.2. Phương thức thanh toán 
​ Để phù hợp với điều kiện của đa số khách hàng tại công ty, công ty thường sử dụng 
2 phương thức thanh toán là thu tiền trực tiếp và thu bằng chuyển khoản. 
II. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa nội địa tại công ty. 
1.Hạch toán doanh thu bán hàng nội địa 
1.1. Nội dung doanh thu bán hàng tại công ty 
​ Doanh thu bán hàng của công ty chủ yếu là bán các hàng hóa tiêu dùng. 
1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 
1.2.1. Chứng từ 
​ Doanh thu bán hàng được phản ánh ở các chứng từ: 

-​ Hóa đơn GTGT 
-​ Phiếu thu 
-​ Giấy báo Có của Ngân hàng 

1.2.2. Tài khoản sử dụng 
​ Để hạch toán doanh thu tiêu thụ hàng hóa, kế toán sử dụng tài khoản 5111- Doanh 
thu bán hàng hóa 
1.2.3. Trình tự ghi sổ 
- Khi khách hàng đến mua hàng, phòng kinh doanh lập hợp đồng tiêu thụ hàng hóa và lệnh 
xuất kho trình giám đốc ký duyệt, sau đó chuyển qua phòng kế toán 
- Kế toán tiêu thụ căn cứ vào hợp đồng tiêu thụ và lệnh xuất kho, lập phiếu xuất kho (2 
liên): Liên 1 lưu, liên 2 chuyển xuống thủ kho để xuất hàng hóa đồng thời lập Hóa đơn 
GTGT (3 liên): Liên 1 luu, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 chuyển cho kế toán công nợ. 
- Kế toán thanh toán lập phiếu thu (2 liên): Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho thủ quỹ để thu 
tiền và ghi sổ. 
* Ngày 03 tháng 03 , xuất kho bán cho anh Nguyễn Đức Hoàng 01 tủ lạnh Darling đơn giá 
3.500.000đồng/cái. Giá bán chưa tính thuế GTGT 5%, hàng bán thu tiền mặt giá vốn của tủ 
lạnh trên là 3.200.000 đồng/cái. 
​ Nhân viên bán hàng viết hóa đơn GTGT được lập thành 3 liên. Hóa đơn GTGT 
được chuyển qua phòng kế toán để kế toán lập phiếu xuất kho, phiếu thu nếu thu bằng tiền 
mặt hoặc vào sổ công nợ nếu bán chịu. 
​ Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho để xuất kho hàng hóa bán cho khách hàng. 
​ Mẫu hóa đơn GTGT và phiếu thu như sau: 
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Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán vào sổ chi tiết bán hàng 
 
                                  SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 
                                              Tháng 03 năm 2009                  Tên sản phẩm: Tủ lạnh Darling 
 
Ngày 
ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 
đối 
ứng 

Số phát sinh Khoản 
giảm trừ Số Ngày SL Đơn giá Thành tiền 

9/3/09 75591 9/3/09 Nguyễn Đức Hoàng 111 01 3.500.000 3.500.000  
14/3/09 75603 14/3/09 Bùi Văn Luận 112 03 3.500.000 10.500.000  
   Cộng    14.000.000  
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Cuối tháng, căn cứ hóa đơn bán hàng phát sinh trong tháng, kế toán định khoản đầy đủ, lên 
bảng tổng hợp chứng từ gốc đối với các nghiệp vụ có phát sinh trong kỳ để làm căn cứ lên 
chứng từ ghi sổ. Đối với các nghiệp vụ ít phát sinh thì có thể vào thẳng chứng từ ghi sổ. 
 

                    CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỰU KIM SƠN 
             BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI CÓ TK 511, GHI NỢ CÁC TK LIÊN QUAN 
 

Chứng từ Nội dung Số tiền Ghi Nợ các TK liên quan 
Số Ngày 111 112 131 

5519 03/03 Doanh thu bán hàng 3.500.000 3.500.000   
5522 14/03 Doanh thu bán hàng 19.100.000  19.100.000  
5523 17/03 Doanh thu bán hàng 30.000.000 30.000.000   
5525 28/03 Doanh thu bán hàng 28.343.250  14.171.625 14.171.625 
5527 30/03 Doanh thu bán hàng 75.000.000 75.000.000   
  ... ... ... ... ... 
  Tổng cộng  201.292.000 123.400.000 81.240.000 

             
             Người lập                                                                    Kế toán trưởng 
         (Ký, ghi họ tên)                                                              (Ký, ghi họ tên) 

 
​ Căn cứ vào bảng kê chứng từ ghi Có TK 511, ghi Nợ các TK liên quan, kế toán vào 
các chứng từ ghi sổ số 0091, 0092, 0093. 

                                                    
                                                 CHỨNG TỪ GHI SỔ                           Số: 0091 
                                              Ngày 31 tháng 03 năm 2009 

Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

Bán hàng đã thu tiền 111 511 201.292.000  
Tổng cộng   201.292.000  
                     
                      Người lập​ ​ ​ ​ ​ ​ Kế toán trưởng 
                     (ký, họ tên)                                                             (ký, họ tên) 

 
                                                 
                                                
 
 
 
                                                  CHỨNG TỪ GHI SỔ                          Số: 0092 
                                              Ngày 31 tháng 03 năm 2009 

Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú Nợ Có 
Bán hàng đã thu tiền 112 511 123.400.000  

Tổng cộng   123.400.000  
                    
                      Người lập​ ​ ​ ​ ​ ​ Kế toán trưởng 
                     (ký, họ tên)                                                              (ký, họ tên) 
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​ ​ ​ ​  
                                                    CHỨNG TỪ GHI SỔ                          Số: 0093 
                                              Ngày 31 tháng 03 năm 2009 

Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

Bán hàng chưa thu tiền 131 511 81.240.000  
Tổng cộng   81.240.000  
                      
                       Người lập​ ​ ​ ​ ​ ​ Kế toán trưởng 
                     (ký, họ tên)                                                              (ký, họ tên) 

 
Cuối tháng căn cứ vào các chứng từ ghi sổ, kế toán vào sổ cái TK 511 
 
Đơn vị: Cựu Kim Sơn                  SỔ CÁI 
​ ​ ​ Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng 
                                  Số hiệu: 511 
 
Ngày 
ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 
đối 
ứng 

Số tiền Ghi 
chú Số Ngày Nợ Có 

31/03 0091 31/03 Doanh thu bán hàng 111  201.292.000  
31/03 0092 31/03 Doanh thu bán hàng 112  123.400.000  
31/03 0093 31/03 Doanh thu bán hàng 131    81.242.000  
31/03 0100 31/03 K/c doanh thu bán 

hàng 
911 405.932.000   

   Cộng PS  405.932.000 405.932.000  
                                                                                        Ngày 31 tháng 03 năm 2009 
           
          Người lập                                 Kế toán trưởng                             Giám đốc 
         (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
 
2. Hạch toán giá vốn hàng bán của công ty 
2.1. Nội dung và phương pháp xác định giá vốn hàng bán 
2.1.1. Nội dung 
Giá vốn hàng bán là tổng giá trị thực tế của hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ, việc xác định 
chính xác giá vốn hàng bán là cơ sở để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 
2.1.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 
​ Công ty áp dụng phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO) để tính giá vốn của 
hàng hóa xuất kho. Hàng hóa xuất ra được tính theo giá đầu tiên trong kho tương ứng với 
số lượng xuất, nếu không đủ thì lấy giá tiếp theo theo thứ tự từ trước đến sau. 
2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 
2.2.1. Chứng từ sử dụng 
  - Phiếu xuất kho 
  - Phiếu nhập kho 
  - Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn hàng hóa 
2.2.2. Tài khoản sử dụng 
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​  Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán: Xác định giá vốn của hàng hóa đã tiêu thụ 
2.3. Trình tự ghi sổ 
​ - Tại kho: thủ kho có trách nhiệm quản lý trực tiếp hàng hóa trong kho, thủ kho sử 
dụng thẻ kho để ghi chép. Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ nhập, xuất kho hàng hóa, 
ghi số lượng hàng hóa nhập xuất vào thẻ kho. Cuối ngày tính ra số tồn kho của từng loại 
hàng hóa trên thẻ kho. 
​ - Tại phòng kế toán: Khi nhận được các chứng từ nhập xuất hàng hóa được thủ kho 
chuyển lên, kế toán tiến hành kiểm tra ghi giá và phản ánh vào các sổ chi tiết. Cuối tháng 
căn cứ vào các sổ chi tiết để lập báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa để tính giá vốn hàng bán 
của cả kỳ. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ngày 14 tháng 03, xuất tại kho cho ông Bùi Văn Luân thanh toán bằng chuyển khoản  
 
​ Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán tiến hành lập Bảng kê chứng từ ghi Có TK 156, 
ghi Nợ các TK liên quan 
 
                           
 
 
     
                      CÔNG TY TNHH TM & DV CỰU KIM SƠN 
   BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI CÓ TK 156, GHI NỢ CÁC TK LIÊN QUAN 
 

Chứng từ Nội dung Số tiền Ghi Nợ các TK liên quan 
Số Ngày TK 632 ..... 

5519 02/03 Xuất bán   3.200.000     3.200.000  
5522 14/03 Xuất bán 17.600.000 17.600.000  
5523 17/03 Xuất bán 22.000.000 22.000.000  
5525 28/03 Xuất bán 23.990.000 23.990.000  
5527 30/03 Xuất bán 63.000.000 63.000.000  

  ..... .....   
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  Tổng cộng 212.491.000 212.491.000  
 
​ Từ Bảng kê chứng từ ghi Có TK 156, kế toán lên chứng từ ghi sổ 

 
CHỨNG TỪ GHI SỔ               Số: 0094 

                               Ngày 31 tháng 03 năm 2009 
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú 

Nợ Có 
Giá vốn hàng bán 632 156 212.491.000  
Tổng cộng   212.491.000  
     
                Người lập                                                                 Kế toán trưởng 
              (Ký, họ tên)                                                                  (Ký, họ tên) 
 
​ Căn cứ vào chứng từ ghi sổ số 0094, kế toán lên sổ cái cho tài khoản 632-giá vốn hàng 
bán 
 
Đơn vị: Cựu Kim Sơn                      SỔ CÁI 
                                       Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán 
                                       Số hiệu: 632 
 
Ngày 
ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 
đối 
ứng 

Số tiền Ghi 
chú Số Ngày Nợ Có 

31/03 0094 31/03 Xuất bán hàng hóa 156 212.491.000   
31/03 0101 31/03 K/c giá vốn 911  212.491.000  
   Cộng PS  212.491.000 212.491.000  
 
 
Cuối tháng, căn cứ vào các phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, kế toán lập Bảng tổng hợp 
Nhập-Xuất-Tồn hàng hóa 
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                                CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỰU KIM SƠN 
 
                                BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN HÀNG HÓA 
 
 
STT Tên hàng hóa ĐVT Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ 

SL TT SL TT SL TT SL TT 
01 Tủ lạnh Darling Cái 20 70.000.000 08 25.600.000 15 52.500.000 13 43.100.000 
02 Máy giặt Sanyo Cái 60 240.000.000 0 0 21 84.000.000 39 156.000.000 
03 Máy điều hòa LG Cái 10 41.400.000 20 84.000.000 24 68.800.000 06 25.200.000 
04 Máy quạt Jiplai Cái 52 25.480.000 0 0 06 2.940.000 46 22.540.000 
05 Bình lọc nước Cái 14 2.520.000 32 5.824.000 30 5.432.000 16 2.912.000 
06 Tivi Samsung 17 inch Cái 08 34.400.000 10 42.000.000 06 25.800.000 12 49.600.000 
07 Bình nóng lạnh Sanaky Cái 20 22.000.000 10 10.000.000 22 24.000.000 08 8.000.000 

 ..........          
 Tổng cộng   561.500.000  261.840.000  336.130.000  487.210.000 
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III. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty 
1. Hạch toán chi phí bán hàng 
1.1. Nội dung chi phí bán hàng 
- Chi phí bán hàng là những chi phí phát sinh do có liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng 
hóa trong kỳ như: 
    + Chi phí nhân viên: bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên 
bán hàng. 
    + Chi phí dụng cụ, đồ dùng: bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ phục vụ cho tieu thụ hàng 
hóa. 
    + Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng. 
    + Chi phí dịch vụ mua ngoài. 
    + Chi phí bằng tiền khác. 
1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 
- Chứng từ: Phiếu chi, giấy báo Nợ, hóa đơn... 
- TK sử dụng: TK 641- chi phí bán hàng: phản ánh các chi phí phát sinh trong quá trình 
tiêu thụ hàng hóa. 
​ Hàng ngày, khi nhận được các chứng từ liên quan, kế toán kiểm tra, phân loại để ghi 
sổ chi tiết chi phí bán hàng. 
1.3. Trình tự ghi sổ​
 ​ Cuối kỳ tập hợp các hóa đơn GTGT, các phiếu chi đính kèm, bảng phân bổ lương và 
các khoản trích theo lương, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. Các chứng từ đều được phản 
ánh vào sổ chi tiết chi phí bán hàng. 
  
                                BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ 
                                                Tháng 03 năm 2009 
                                                                                                                        ĐVT: đồng 
TT Chỉ tiêu Nơi sử dụng: toàn DN TK 641 TK 642 

Nguyên giá Số Khấu hao 
1 Nhà cửa 201.653.095 18.452.893 11.752.420 8.039.245 
2 Phương tiện vận tải 22.721.911 6.782.765 6.782.765  
3 TSCĐ vô hình 100.673.289  6.782.765 2.947.500 
  325.048.295 25.235.658 25.317.950 10.986.745 

 
            Người lập                                                                     Kế toán trưởng 
              (Ký, họ tên)                                                                     (Ký, họ tên) 
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 BẢNG PHÂN BỔ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG THÁNG 03 NĂM 2009 
 
 

TT Đối tượng hạch toán TK 334- Phải trả công nhân viên TK 338- Phait trả, phải nộp Tổng cộng 
Lương Ăn ca Cộng có 

TK 334 
TK 3382 TK 3383 TK 3384 Cộng có 

TK 338 
1 Chi phí bán hàng 3.432.019 2.000.000 5.432.019 68.640 514.802 68.460 652.082 6.084.101 
2 Chi phí QLDN 8.877.493 2.470.000 11.347.493 177.549 1.331.624 177.549 1.686.722 11.525.042 
 Cộng 12.309.512 4.470.000 16.779.512 246.189 1.846.426 246.189 2.338.804 17.609.143 
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                          SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ BÁN HÀNG 
                                        Tháng 03 năm 2009 
                                                 TK 641 

Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh 
Ngày Số hiệu  Nợ Có 
12/03 5012 Chi tiền công tác 

phí 
111 2.200.000  

30/03 5026 Trả tiền điện 112 748.920  
31/03 PBL Lương và các khoản 

trích theo lương - 
bộ phận bán hàng 

334 5.432.019  

338 652.082  

31/03 BPBKH Phân bổ khấu hao 
TSCĐ 

2141 6.782.765  

  ....    
  Cộng  56.875.152  
 
​ Căn cứ vào Sổ chi tiết chi phí bán hàng, kế toán lập Bảng kê ghi Nợ TK 641, ghi Có 
các TK liên quan 

 
                  
                BẢNG KÊ GHI NỢ TK 641, GHI CÓ CÁC TK LIÊN QUAN 
 
 

Chứng từ Trích yếu Số tiền Ghi Có các TK liên quan 
Số Ngày TK 111 TK 112 TK 214 TK 334 

5012 12/03 Chi công tác 
phí 

2.200.000 2.200.000    

5026 30/03 Trả tiền điện 748.920  748.920   
 31/03 Tiền lương 

và các 
khoản trích 
theo lương 
CNV 

6.084.101    6.084.101 

 31/03 Trích khấu 
hao TSCĐ 

6.782.765   6.782.765  

   ...     
  TC 56.875.152 2.200.000 748.920 6.782.765 6.084.101 
 
Từ bảng kê, kế toán lên chứng từ ghi sổ như sau: 
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                                       CHỨNG TỪ GHI SỔ           Số: 0095 
                                    Ngày 31 tháng 03 năm 2009 
 

Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

Chi tiền công tác phí 641 111 2.200.000  
Chi trả tiền điện 641 112 748.920  
Chi lương phải trả CNV 641 334 6.084.101  
Trích khấu hao TSCĐ 641 214 6.782.765  
.........    ..........  

Tổng cộng   56.875.152  
            Người lập                                                          Kế toán trưởng 
         (Ký, họ tên)                                                          (Ký, họ tên) 
 
Từ chứng từ ghi sổ, kế toán tiến hành lên sổ cái tài khoản 641 như sau: 
 
Đơn vị: Cựu Kim Sơn                SỔ CÁI 
                                        Tên tài khoản: Chi phí bán hàng 
                                        Số hiệu: 641 
 
Ngày 
ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 
đối 
ứng 

Số tiền Ghi 
chú Số Ngày Nợ Có 

31/03 0095 31/03 Chi tiền công tác phí 111 2.200.000   
31/03 0095 31/03 Chi tiền điện 112 748.920   
31/03 0095 31/03 Trích khấu hao TSCĐ 214 6.782.765   
31/03 0095 31/03 Chi lương trả CNV 334 6.084.101   

   ......  .......   
31/03 0101 31/03 K/c CPBH 911  56.875.152  
   Cộng PS  56.875.152 56.875.152  
                                                                                        Ngày 31 tháng 03 năm 2009 
          Người lập                                 Kế toán trưởng                             Giám đốc 
         (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty 
2.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí của bộ máy quản lý hành chính và các chi 
phí khác có tính chất chung như: 
   + Chi phí nhân viên quản lý: bao gồm lương và các khoản trích theo lương của nhân viên 
quản lý. 
   + Chi phí công cụ, đồ dùng: giá trị công cụ, dụng cụ dùng cho công tác quản lý doanh 
nghiệp. 
   + Chi phí khấu hao TSCĐ: là số khấu hao TSCĐ dùng chung cho toàn doanh nghiệp như 
nhà làm việc, máy móc thiết bị quản lý... 
   + Thuế, phí, lệ phí 
   + Chi phí dự phòng 
   + Chi phí dịch vụ mua ngoài 

30 
Đoàn Thị Vân Anh - Lớp 25K6.6 ĐN​ ​                                                             Trang          



Báo cáo thực tập 
   + Chi phí bằng tiền khác 
2.2. Tài khoản sử dụng 
- Tài khoản 642- chi phí quản lý doanh nghiệp: dùng để phản ánh chi phí của bộ máy quản 
lý và các chi phí khác có tính chất chung cho toàn doanh nghiệp. 
2.3. Trình tự ghi sổ 
​ Hàng ngày kế toán tập hợp, phân loại các chi phí phát sinh.Căn cứ vào hóa đơn, 
phiếu xuất kho, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ (trang 28) và bảng phân bổ lương (trang 29) 
và các chứng từ khác có liên quan, kế toán lấy số liệu và ghi vào sổ chi tiết. 
  
                         SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
                                                  Tháng 03 năm 2009 
                                                             TK 642 

Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh 
Ngày Số hiệu  Nợ Có 
17/03 5020 Chi tiền tiếp khách 111 1.500.000  
31/03 PBL Lương và các khoản 

trích theo lương - bộ 
phận quản lý 

334 11.347.493  

338 1.686.722 

31/03 BPBKH Phân bổ khấu hao 
TSCĐ 

2141 6.782.765  

  ....    
  Cộng  35.082.972  
 
Căn cứ vào Sổ chi tiết chi phí QLDN, kế toán lập Bảng kê ghi Nợ TK 642, ghi Có các TK 
liên quan 
 
 
                 BẢNG KÊ GHI NỢ TK 642, GHI CÓ CÁC TK LIÊN QUAN 
 
Chứng từ Trích yếu Số tiền Ghi Có các TK liên quan 
Số Ngày TK 111 TK 214 TK 334 TK 338 
5020 17/03 Chi tiếp 

khách 
1.500.000 1.500.000    

 31/03 Kh/hao 
TSCĐ 

6.782.765  6.782.765   

 31/03 Lương 
CNV 

11.347.493   11.347.493  

 31/03 BHXH- 
YT 

1.686.722    1.686.722 

  ..... .....     
  TC 35.082.972 1.500.000 6.782.765 11.347.493 1.686.722 
 
Từ bảng kê, kế toán lên chứng từ ghi sổ như sau: 
 
 
 
                                             CHỨNG TỪ GHI SỔ                      Số: 0096 
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                                       Ngày 31 tháng 03 năm 2009 
 

Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

Chi tiền tiếp khách 642 111 1.500.000  
Chi khấu hao TSCĐ 642 214 6.782.765  
Chi trả lương CNV 642 334 11.347.493  
Thanh toán BHXH- YT 642 338 1.686.722  
......   ......  
Tổng cộng   35.082.972  
                Người lập                                                  Kế toán trưởng 
             (Ký, họ tên)                                                   (Ký, họ tên) 
 
Từ chứng từ ghi sổ số 0096 kế toán lên sổ cái tài khoản 642 như sau: 
 
Đơn vị: Cựu Kim Sơn                  SỔ CÁI 
                                     Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp 
                                           Số hiệu: 642 
 
Ngày 
ghi 
sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 
đối 
ứng 

Số tiền Ghi 
chú Số Ngày Nợ Có 

31/03 0096 31/03 Chi tiền tiếp khách 111 1.500.000   
31/03 0096 31/03 Chi K/hao TSCĐ 214 6.782.765   
31/03 0096 31/03 Chi lương CNV 334 11.347.493   
31/03 0096 31/03 Th/toán BHXH- YT 338 1.686.722   
   ......  .....   
31/03 0101 31/03 K/c CPQLDN 911  35.082.972  
   Tổng cộng  35.082.972 35.082.972  
                                                                                        Ngày 31 tháng 03 năm 2009 
          Người lập                                 Kế toán trưởng                             Giám đốc 
         (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
 
IV. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty 
1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu​
​ Trong kỳ phát sinh nghiệp vụ giảm trừ doanh thu như sau: Chiết khấu thương mại 
cho khách hàng là công ty TNHH Quốc Tuấn. Mức chiết khấu được hưởng là 1% trên giá 
thanh toán chưa thuế. Do mua hàng với số lượng lớn. 
2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 
* TK sử dụng: TK 521- Chiết khấu thương mại 
* Chứng từ sử dụng 
- Hóa đơn GTGT 
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                                                              BẢNG KÊ TÍNH TIỀN CHIẾT KHẤU BÁN HÀNG 
 
Tên đơn vị cá nhân: Công ty TNHH Quốc Tuấn 
Hợp đồng số: 23 
Địa chỉ: 72 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng 
Thời gian tính: Từ ngày 30/03/2009     đến ngày................................................... 

Chứng từ nhận 
hàng 

Loại hàng SL Đơn giá Thành tiền Chứng từ 
th/toán 

Số tiền Thời hạn 
thanh 
toán 

Số tiền chiết 
khấu 

Ghi 
chú 

Số Ngày   
75620 10/03/2009 Máy lạnh 

LG  
15 5.000.000 75.000.000 3133 20/03/2009 75.000.000 10 ngày 750.000 1% 

  VAT   7.500.000       
            
            
            
            
            
            
            
 
                                                                                                                                                      Ngày 22 tháng 03 năm 2009 
    Giám đốc                             Kế toán trưởng                         Phòng kinh doanh                 Người lập                   Người mua hàng 
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3. Trình tự ghi sổ: 
​ Khi lập hóa đơn GTGT, kế toán tiêu thụ đối chiếu số lượng mua của khách hàng với 
thông báo về số lượng mua hàng được hưởng chiết khấu của công ty. Nếu số lượng trong 
một hóa đơn đủ được hưởng chiết khấu thì kế toán trừ trực tiếp trên hóa đơn. Nếu khách 
hàng mua nhiều lần mới đạt được số lượng được hưởng chiết khấu thì kế toán lập bảng kê 
cho từng khách hàng để trừ vào hóa đơn lần cuối cùng hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền 
mặt cho khách hàng. Bảng kê trình lên Giám đốc ký duyệt trước khi cho khách hàng 
hưởng. 
​ Căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan, kế toán lên chứng từ ghi sổ 
 
                                      CHỨNG TỪ GHI SỔ               Số: 0097 
                                   Ngày 31 tháng 03 năm 2009 

Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

Chiết khấu thương mại 511 521 1.050.000  
Tổng cộng   1.050.000  
 
                Người lập                                                  Kế toán trưởng 
             (Ký, họ tên)                                                   (Ký, họ tên) 
 
​ Kế toán tiến hành lên sổ cái TK chiết khấu thương mại 
 
 
Đơn vị: Cựu Kim Sơn                      SỔ CÁI 
                                       Tên tài khoản: Chiết khấu thương mại 
                                       Số hiệu: 521 
 
Ngày 
ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 
đối 
ứng 

Số tiền Ghi 
chú Số Ngày Nợ Có 

31/03 0097 31/03 Chiết khấu thương 
mại 

511  1.050.000  

        
   Cộng PS   1.050.000  
 
                                                                                                 Ngày 31 tháng 03 năm 2009 
          Người lập                                 Kế toán trưởng                             Giám đốc 
         (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
V. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty 
1. Công thức xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty 

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn, việc xác định kết quả 
kinh doanh được thực hiện vào cuối tháng. Trong tháng 03 năm 2009, kết quả kinh doanh 
được xác định như sau: 
    + Lợi nhuận sau thuế = Tổng lợi nhuận trước thuế - Thuế TNDN 
    + Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - Các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu, giảm 
giá...) 
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    + Lợi nhuận từ HĐSXKD = DTT + DTTC - Giá vốn - CPBH - CPQLDN - CPTC 
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  * Tổng lợi nhuận trước thuế = 404.882.000 - 212.491.000 - 56.875.152 - 35.082.972  
                                                = 100.432.876 
  * Lợi nhuận sau thuế = 100.432.876 - ( 100.432.876 x 28%) =  72.311.671 
2. Trình tự ghi sổ 
Kế toán lên bảng kê ghi Nợ TK 911, ghi Có các TK liên quan 
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Đơn vị: Cựu Kim Sơn 
 
                                           BẢNG KÊ GHI NỢ TK 911, GHI CÓ CÁC TK LIÊN QUAN 
​  

Nội dung Số tiền Ghi Có các tài khoản liên quan 

TK 632 TK 641 TK 642 TK 821 TK 421 

Kết chuyển giá vốn của hàng 
bán ra 

212.491.000 212.491.000     

Kết chuyển chi phí bán hàng 56.875.152  56.875.152    

Kết chuyển chi phí quản lý 
doanh nghiệp 

35.082.972   35.082.972   

Kết chuyển chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp 

28.121.205    28.121.205  

Kết chuyển lãi hoạt động kinh 
doanh trong kỳ 

72.311.671     72.311.671 

Tổng cộng 404.882.000      
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Từ bảng kê, kế toán lên chứng từ ghi sổ, kết chuyển doanh thu 
 

                                                 CHỨNG TỪ GHI SỔ                           Số: 0098 
                                              Ngày 31 tháng 03 năm 2009 

Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

K/c doanh thu 511 911 404.822.000  
Tổng cộng   404.822.000  
                     
               Người lập                                                        Kế toán trưởng 
              (Ký, họ tên)                                                      (Ký, họ tên) 
 
     
                                        CHỨNG TỪ GHI SỔ                 Số: 0099 
                                       Ngày 31 tháng 03 năm 2009 
 

Trích yếu Số tiền Số hiệu TK Ghi chú 
Nợ Có 

K/c giá vốn 212.491.000 911 632  
K/c CPBH 56.875.152 911 641  
K/c CPQLDN 35.082.972 911 642  
K/c thuế TNDN 28.121.205 911 821  
K/c lãi 72.311.671 911 421  
Tổng cộng 404.882.000    
               Người lập                                                        Kế toán trưởng 
              (Ký, họ tên)                                                      (Ký, họ tên) 
 
Từ chứng từ ghi sổ, kế toán vào sổ cái tà khoản 911 
 
Đơn vị: Cựu Kim Sơn 
                                                   SỔ CÁI 
                                       Tên tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh 
                                       Số hiệu: 911 
 
Ngày 
ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 
đối 
ứng 

Số tiền Ghi 
chú Số Ngày Nợ Có 

 0099 31/03 K/c giá vốn 632 212.491.000   
 0099 31/03 K/c CPBH 641 56.875.152   
 0099 31/03 K/c CPQLDN 642 35.082.972   
 0099 31/03 K/c thuế TNDN 821 28.121.205   
 0099 31/03 K/c lãi 421 72.311.671   
 0098 31/03 K/c DTT 511  404.882.000  
   Cộng PS  404.882.000 404.882.000  
 
Hàng tháng sau khi lập các chứng từ ghi sổ, kế toán vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo 
thứ tự tăng dần để theo dõi số chứng từ ghi sổ phát sinh trong tháng. 
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                                  SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Chứng từ ghi sổ Số tiền 
Số hiệu Ngày tháng 

0091 31/03/2009   201.292.000 
0092 31/03/2009 123.400.000 
0093 31/03/2009   81.240.000 
0094 31/03/2009 212.491.000 
0095 31/03/2009   56.875.152 
0096 31/03/2009   35.082.972 
0097 31/03/2009     1.050.000 
0098 31/03/2009 404.882.000 
0099 31/03/2009 404.882.000 

 
Từ các chứng từ, sổ sách đã lập, kế toán lên bảng báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp như sau: 
 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn 
 
            BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
                                                  Tháng 03 năm 2009 
 

Chỉ tiêu Mã số Tháng này Tháng trước 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 001 405.932.000  
Các khoản giảm trừ 003 1.050.000  
- Chiết khấu thương mại 004 1.050.000  
- Giảm giá hàng bán 005   
- Hàng bán bị trả lại 006   
- Thuế TTĐB, thuế XK, GTGT theo PPTT 007   
1. DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ 010 404.882.000  
2. Giá vốn hàng bán 011 212.491.000  
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 020 192.391.000  
4. DT hoạt động tài chính 021   
5. Chi phí tài chính 022   
- Trong đó, lãi vay phải trả 023   
6. Chi phí bán hàng 024 56.875.152  
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 025 35.082.972  
8. LN thuần từ hoạt động kinh doanh 030   
9. Thu nhập khác 031   
10. Chi phí khác 032   
11. LN khác 040   
12. Tổng LN trước thuế 050 100.432.876  
13. Thuế TNDN phải nộp 051 28.121.205  
14. LN sau thuế 060 72.311.671  
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                                                        PHẦN III 
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH 

TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ CỰU KIM SƠN 
 

I. Nhận xét về công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại 
công ty 
Công ty TNHH thương mại và dich vụ Cựu Kim Sơn chính thức đi vào hoạt động năm 
1995. Qua thời gian hoạt động, công ty đã nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng và 
có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Công ty luôn vượt mức kế hoạch đặt ra và ngày 
càng nâng cao uy tín nhờ chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu 
dùng trong nước, từ đó đem lại lợi nhuận cho công ty, góp phần đáng kể cho ngân sách 
Nhà nước. Đồng thời, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện 
đời sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Để có được thành quả đó là nhờ ban 
lãnh đạo có chính sách phù hợp, sự cố gắng không ngừng của cán bộ công nhân viên cùng 
với những đóng góp thiết thực của  

đội ngũ kế toán của công ty. 
1. Nhận xét chung về công tác hạch toán của công ty 
- Phòng kế toán được tổ chức hợp lý với sự phân công công việc rõ ràng giữa các phần 
hành kế toán cho từng kế toán viên, đảm bảo phối hợp thống nhất trong công tác kế toán, 
giúp cho công việc kế toán trôi chảy và chính xác. 
- Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, rất thuận tiện cho việc 
quản lý số liệu cũng như về nhân sự của bộ phận kế toán. Các kế toán viên làm việc dưới 
sự chỉ đạo của kế toán trưởng, biết tổng hợp sức mạnh, trí tuệ và thống nhất các vấn đề 
thuộc phạm vi của người kế toán viên. 
- Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được kế toán ghi vào các chứng từ hợp lệ, đúng mẫu, 
phương pháp tính và nội dung ghi chép theo quy định. 
- Tất cả các chứng từ được kiểm tra theo một hệ thống chặt chẽ, cuối kỳ các chứng từ được 
đóng tập và bảo quản cẩn thận. Như vậy việc tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 
của công ty theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Nhận xét về công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thu tại công ty 
2.1. Ưu điểm 
- Công ty tổ chức bộ máy kết toán khá hoàn thiện với đội ngũ kết toán có trình độ tương 
đối cao, giày kinh nghiệm , cơ cấu bộ máy tổ chức bộ máy kết toán tương đối gọn với 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều nhưng với khả năng tổ chức tốt công ty đã tổ chức phân 
công việc cho từng nhân viên phù hợp rõ ràng đảm bảo cho việc hạch taoanskipj thời các 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoàn thiện nhiệm vụ cấp trên giao phó lập các báo cáo và cung 
cấp các thông tin kịp thời cho ban Giám đốc nắm bắt được tình hình sản xuất của công ty. 
- Việc tập hợp những chi phí liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh như chi phí bán 
hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, giá vốn hàng bán được thực hiện một cách khoa học, 
hợp lý, đúng nguyên tắc, từ đó giúp xác định kết quả hoạt động kinh doanh một cách chính 
xác. 
- Công ty quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên giúp lãnh đạo 
Công ty nắm bắt thông tin kịp thời để theo dõi về số lượng thành phần tồn kho khi cần 
thiết, chủ động trong việc ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng hóa. 
- Việc theo dõi và phản ánh hàng hóa nhập - xuất - tồn trong kỳ theo dõi chi tiết từng 
nguồn nhập và theo trình tự thời gian cuối kỳ, kế toán lập bản báo cáo nhập xuất tồn hàng 
hóa để việc tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi hơn, tạo tin cập với các bạn hàng và người 
tiêu thụ 
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2.2. Nhược điểm 
Mặc dù công ty đã áp dụng máy tính vào trong kế toán nhưng vẫn áp dụng thủ công 

nên vẫn mất rất nhiều thời gian 
Do phạm vi hoạt động của công ty là quá lớn và tập trung vào cuối tháng nên kế toán 

luôn bận rộn công việc vào cuối tháng, vìvậy việc báo cáo cho quản lý không kịp thời. 
Trong suốt thời gian hạch toán, kế toán không sử  dụng giá hạch toán để theo dõi giá hạch 
toán về mặt giá trị mà chỉ sử dụng giá thực tế. Như vậy sẽ hạn chế khả năng đánh giá hàng 
tồn kho về mặt giá trị tại một thời điểm nhất định trong kỳ hạch toán khi cần thiết. 
II. Một số giải pháp đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tại công ty TNHH 
thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn 

- Khai thác khả năng tài chính của công ty, tích cực đưa sản phẩm mới ra thị trường 
dưới nhiều hình thức như quảng cáo, xúc tiến bán hàng tăng doanh thu, hạn chế hàng hóa 
tồn kho, có những chính sách bán hàng như chương trình khuyến mại, chiết khấu, giảm 
giá. 

- Không ngừng nâng cao chất lượng cho người lao động để khuyến khích họ đem 
hết khả năng của mình phục vụ cho công ty. Từ đó tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của công ty trong những năm tiếp theo góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của 
công ty. 

- Mở rộng phạm vi tuyển dụng nhân viên có trình độ năng lực, am hiểu thị trường, 
nhiệt tình trong công việc để việc kinh doanh của công ty ngày càng phát triển và nên có 
những chính sách thu hút các đơn vị đặt hàng ở nhiều tỉnh xa, để tạo công ăn việc làm cho 
công nhân tăng doanh thu cho công ty. 

- Sử dụng giá hạch toán trong việc quản lý giúp cho công ty theo dõi về mặt giá trị 
hàng hóa xuất kho, tồn kho ở bất kỳ thời điểm nào. Từ đó đáp ứng được nhu cầu của quản 
lý hàng hóa về mặt giá trị. Mặt khác, phục vụ tốt hơn công tác điều hành của công ty. 
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                                                  KẾT LUẬN 

 
Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn 

bản thân em đã tìm hiểu được tình hình thực tế của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa và 
xác định kết quả tiêu thụ của công ty nói riêng và doanh nghiệp nói chung. 

Trên cơ sở lý thuyết đã được học và thời gian đi thực tế tại công ty đã giúp em trang 
bị được cho mình những kiến thức bổ ích cho chuyên ngành mà em đã được học. Qua đó 
em cũng nhận thức được kế toán nói chung và kế toán tiêu thu hàng hóa xác định kết quả 
tiêu thụ nói riêng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Các số liệu thu thập 
đòi hỏi phải chính xác, kịp thời, đầy đủ các thông tin, cung cấp phải chính xác tình hình tài 
chính và tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc điều hành công ty. 

Sau khi trình bày những vấn đề chung và thực trạng công tác kế toán, báo cáo thực 
tập cũng nêu ra những ưu điểm và vấn đề còn tồn tại. Đồng thời cũng nêu lên những giải 
pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. 

Do thời gian và mức độ nghiên cứu còn hạn chế cũng như những khó khăn khách 
quan trong việc tìm tư liệu. Mặc dù em đã có nhiều cố gắng song báo cáo vẫn chưa thể đầy 
đủ và sâu sắc được. Rất mong sự đóng góp ý kiến của cô hướng dẫn và các cô chú, anh chi 
phòng kế toán tại công ty để em hoàn thành tốt bảng báo cáo này. 
                                                                
                                                              Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2009 
                                                                                Sinh viên thực hiện 
 
 
 
                                                                               Đoàn Thị Vân Anh 
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                                                Tài liệu tham khảo 
 
1. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp - Nhà xuất bản thống kê 
2. Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp - các chuẩn mực và chế độ kế toán 
3. Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác giả Võ Văn Nhị, nhà xuất 
bản thống kê 
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                           NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  
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